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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc thành tiếng bài tập đọc “Người liên lạc nhỏ” (Trang 112, SGK Tiếng việt 3, tập 

1) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn vào phương án trả lời đúng 

Cây thông 

          Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng 

mưa. Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng 

thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say. 

         Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn thông vẫn xanh tốt 

như thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài 

nguyên thiên nhiên rất quý báu. 

Câu 1. Từ ngữ nào trong đoạn văn tả hình dáng cây thông? 

A. Cao vút 

B.  Thẳng tắp 

C.  Xanh bóng 

Câu 2. Bộ phận nào của cây thông giống như chiếc kim dài? 

A. Lá cây 

B. Thân cây 



 
 

C. Rễ cây 

Câu 3. Cây thông thường mọc ở đâu? 

A. Trong rừng 

B. Trên đồi 

C. Ven biển 

Câu 4. Ở nơi đất khô cằn, cây thông như thế nào? 

A. Khô héo 

B. Xanh tốt 

C. Khẳng khiu 

Câu 5. Tìm và ghi lại một câu văn trong bài có hình ảnh so sánh 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 6. Vì sao nói cây thông là nguồn tài nguyên quý báu? 

A. Vì cây cho bóng mát 

B. Vì cây cho quả thơm 

C. Vì cây cho gỗ và nhựa 

 

B. KIỂM TRA VIẾT 

I. Chính tả 

Nghe và viết lại đoạn trích dưới đây vào dòng kẻ ô ly 

Cóc kiện trời 

          Thấy trời hạn hán quá lâu, làm ruộng đồng, cây cỏ, chim muông chết dần 

chết mòn vì khát. Cóc quyết lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, 



 
 

Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Dưới sự chỉ huy khôn khéo của Cóc, các con vật đã đánh 

thắng đội quân nhà Trời, buộc Trời phải cho mưa xuống trần gian. 

 

 

II. Tập làm văn 

Viết một bức thư ngắn hỏi thăm bạn bè hoặc người thân ở xa.  
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A. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Câu 3. B 

Câu 4. B 

Câu 5. Câu văn trong bài có hình ảnh so sánh là: 

Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng 

Câu 6. C 



 
 

B. KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Tập làm văn 

Học sinh viết đoạn văn dựa trên ý kiến cá nhân và dựa theo gợi ý dưới đây 

Gợi ý: 

- Em định viết thư gửi cho ai? 

- Dòng đầu thư em sẽ viết như thế nào? Xưng hô ra làm sao? 

- Trong phần nội dung thư, em sẽ hỏi thăm người đó như thế nào? Về những vấn 

đề gì? (Sức khỏe, gia đình…) 

- Cuối thư, em gửi lời chúc như thế nào? 

- Em hứa hẹn hay bày tỏ tình cảm của em như thế nào? 

- …………….. 


